            



     DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH ĐÃ ĐƯỢC HỖ TRỢ NHÀ Ở 
TỪ CÁC NGUỒN HỖ TRỢ XÂY DỰNG NHÀ TÌNH NGHĨA KHÁC
( từ năm 2015 – 2018)
	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Hiện ở
	Đối tượng
	Năm đề nghị


	Được đề nghị
	Đã được

hỗ trợ hoặc

đã chết
	Ghi chú



	
	
	
	
	
	
	Xây mới
	Sửa chữa
	
	Được

hỗ trợ
	

	
	Xây mới
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Lê Thị Hòa
	1958
	Đâu Bình 1, Cam Tuyền
	HĐKC
	2015
	×
	
	
	Cựu chiến binh hỗ trợ xây mới 50 triệu
	

	2
	Lê Thị Bài
	1936
	Lâm Lang 2, Cam Thủy
	Mẹ LS Lê Phước Thình
	2014
	×
	
	
	BHXHVN 70triệu
	

	3
	Đỗ Thị Bưởi
	1950
	Trương Xá, Cam Hiếu
	Con đẻ Liệt sĩ
	2015
	
	×
	
	Ngân hàng TMCP Đầu tư và PT Việt Nam; Chi nhánh Thăng Long: Xây mới 60 triệu
	

	4
	Trần Đình Đào
	1940
	Hoàn Cát, Cam Nghĩa
	Huy chương
	2014
	
	x
	
	Đã được Công an huyện hỗ trợ xây mới 40 triệu
	

	5
	Nguyễn Thị Hòe
	1945
	Bảng Sơn 3, Cam Nghĩa
	Con liệt sỹ
	2014
	×
	
	
	Đã hỗ trợ qua huyện đoàn 50 triệu 
	

	6
	Nguyễn Thị Đức
	1927
	An Bình, Cam Thanh
	Huân chương kháng chiến
	2015
	x
	
	
	Đảng ủy khối các cơ quan TW hỗ trợ 70 triệu đồng
	

	7
	Nguyễn Xuân Quế
	1947
	Mai Lộc 1, Cam Chính
	Thương binh
	2014
	
	
	
	Đảng ủy khối các cơ quan TW hỗ trợ 70 triệu đồng
	

	8
	Hồ Văn Bang
	1940
	Bản Chùa, Cam Tuyền
	Huân chương hạng 3
	2014
	x
	
	
	Đảng ủy khối các cơ quan TW hỗ trợ 70 triệu đồng
	

	9
	Trần Thị Liễu
	1955
	Bắc Bình, Cam Tuyền
	Huân chương kháng chiến
	2015
	x
	
	
	Đảng ủy khối các cơ quan TW hỗ trợ 70 triệu đồng
	

	10
	Trần Thị Liên
	1959
	Bảng Sơn 3, Cam Nghĩa
	Con liệt sỹ
	2014
	x
	
	
	Đảng ủy khối các cơ quan TW hỗ trợ 70 triệu đồng
	

	11
	Trần Thị Do
	1946
	Nhật Lệ, Cam Thủy
	Con LS Trần Lan
	2014
	
	x
	
	QK4 ( Bộ tư lệnh công binh) hỗ trợ 70 triệu đồng
	

	12
	Nguyễn Thị Thanh
	1961
	Cam Lộ Phường, Cam Nghĩa
	Con liệt sỹ
	2014
	x
	
	
	QK4 (Lữ đoàn 414, TĐ 19) hỗ trợ 70 triệu đồng
	

	13
	Trần Đình Thơ
	1940
	Nghĩa Phong, Cam Nghĩa
	Con Liệt sỹ
	2014
	
	x
	
	Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam hỗ trợ 50 triệu đồng
	

	14

	Trần Xuân Hoàng

	
	Cam Thành


	Con Liệt sĩ

	
	
	
	
	Tổng cục II, QĐNDVN
	

	15

	Nguyễn Thị Châu
	
	Cam Thanh

	Thương binh

	
	
	
	
	Đoàng thanh niên bộ công an hỗ trợ 50 triệu đồng

	

	26

	Nguyễn Thị Bông

	
	Cam nghĩa

	Hoạt động kháng chiến

	
	
	
	
	Tổng công ty mobifon hỗ trợ 50 triệu đồng

	

	
	Sửa chữa
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Trần Thị Hường
	1941
	Mai Lộc 2, Cam Chính
	Có công GĐCM
	2014
	
	×
	
	Văn phòng Chính phủ hỗ trợ 30 triệu
	

	2
	Nguyễn Thị Huê
	1929
	Cam Vũ 1, Cam Thủy
	Có công GĐCM
	2014
	
	×
	
	Quỹ ĐƠĐN hỗ trợ 20 triệu
	

	3
	Nguyễn Thị Chuột
	1925
	Lâm Lang 3, Cam Thủy
	Có công GĐCM
	2014
	
	×
	
	Quỹ ĐƠĐN hỗ trợ 20 triệu
	

	4
	Nguyễn Thị Nuôi
	1953
	KP Thiết Tràng, Thị trấn Cam Lộ
	Thương binh
	2014
	
	×
	
	Quỹ ĐƠĐN hỗ trợ 20 triệu
	

	5
	Nguyễn Văn Quang
	1948
	Khu phố 1, Thị trấn Cam Lộ
	Con Liệt sỹ
	2014
	
	×
	
	Quỹ ĐƠĐN hỗ trợ 20 triệu
	

	6
	Hoàng Thị Muội
	1951
	Khu phố 3, Thị trấn Cam Lộ
	Người HĐKC bị nhiễm CĐHH
	2014
	
	×
	
	Quỹ ĐƠĐN hỗ trợ 20 triệu
	

	7
	Trần Thị Cầm
	1953
	Bảng Sơn 3, Cam Nghĩa
	HĐKC
	2015
	
	×
	
	Đã được hội TNXP hỗ trợ 25 triệu
	

	8
	Nguyễn Thị Líu
	1947
	Bảng Sơn 3, Cam Nghĩa
	HĐKC
	2015
	
	×
	
	Đã được hội TNXP hỗ trợ 25 triệu
	

	9
	Hoàng Thị Loan


	1930


	Thượng Nghĩa, Cam Nghĩa


	Thương binh


	2014
	
	x
	
	Quỹ ĐƠĐN hỗ trợ 20 triệu
	


Nơi nhận: 






                                                          TRƯỞNG PHÒNG

- Như trên;

  



         
                                                       
       
- Lưu:LĐXH.
                                                                                                                                                                                         Lê  Văn Vĩnh
